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02/3/1978 Nữ Việt Nam Kinh Không
Thành 
phố Hồ 

Chí Minh

Số 557/1/1 Quốc lộ 
13 phường Hiệp Bình 
Chánh, thành phố 
Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh

12/12 phổ 
thông

Đại học 
kinh tế - - - Giám đốc Điều 

hành
Bệnh viện Medic 

Bình Dương - -

30/6/1970 Nam Việt Nam Kinh Không

Tân 
Phước 
Khánh, 

Tân Uyên, 
Bình 

Dương

Số 244/1/23, tổ 7, 
khu phố 5, phường 
Phú Hòa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương

12/12 phổ 
thông

Đại học sư 
phạm tiểu học

Thạc sĩ 
Quản lý 
giáo dục

Cao cấp
Anh,  
trình 
độ C

Cán bộ, 
Trưởng Ban 

Văn hóa - Xã 
hội

Hội đồng nhân dân 
tỉnh Bình Dương

02/10/1998 
02/10/1999

Nhiệm kỳ 
2011-2016; 
2016-2021

01/7/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không

Định Hòa, 
Thủ Dầu 

Một, 
Bình 

Dương

Số 102/1B, đường 
DX65, phường Định 
Hòa, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

12/12 phổ 
thông

Đại học Báo 
chí và Tuyên 

truyền
- Cao cấp

Anh,  
trình 
độ B1

Cán bộ đoàn,  
Phó Bí thư

Tỉnh Đoàn Bình 
Dương

02/8/2009 
02/8/2010 -

18/4/1972 Nam Việt Nam Kinh Không

Dĩ An, 
Dĩ An, 
Bình 

Dương

Số 250/1/5 đường 
Nguyễn Xí, phường 
13, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí 
Minh

12/12 phổ 
thông

Đại học Kinh 
tế chuyên 

ngành Thống 
kê 

Thạc sĩ 
Quản 

trị Kinh 
doanh

Cử nhân
Anh,  
trình 
độ C

Công chức, 
Tỉnh ủy viên, 
Trưởng ban

Ban Quản lý các 
Khu công nghiệp 

Bình Dương

13/5/1999 
13/5/2000 -

1971 Nam Việt Nam Kinh Không

Tân Đông 
Hiệp, 

Dĩ An, 
Bình 

Dương

Số 1, đường A, khu 
dân cư Trung tâm 
Hành chính khu phố 
Nhị Đồng 2, phường 
Dĩ An, thành phố Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương

12/12 phổ 
thông Đại học Luật - Cử nhân

Anh,  
trình 
độ B1

Cán bộ,  
Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân 
thành phố Dĩ An

21/10/1996 
21/10/1997 -

l ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03: 

l ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04: 

03/5/1974 Nam Việt Nam Kinh Không

Tương 
Bình 
Hiệp, 

Thủ Dầu 
Một, 
Bình 

Dương

Số 39/13 Đại lộ 
Bình Dương, khu 
phố 7, phường Phú 
Thọ, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương

12/12 phổ 
thông

Đại học Quản 
trị kinh doanh

Thạc sĩ 
kinh tế Cao cấp

Anh,  
trình 
độ B1

Cán bộ, Ủy 
viên Ban 

Thường vụ 
Tỉnh ủy, Bí thư

Thành ủy Dĩ An 03/02/2000 
03/02/2001

Nhiệm kỳ 
2016-2021

16/5/1968 Nam Việt Nam Kinh Không

Tân Đông 
Hiệp, 

Dĩ An, 
Bình 

Dương

Số 68, đường Mạch 
Thị Liễu, khu phố 
Đông Chiêu, phường 
Tân Đông Hiệp, 
thành phố Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương

12/12 phổ 
thông

Đại học Luật; 
Cao đẳng Sư 

phạm Sử
- Cử nhân

Anh,  
trình 
độ B

Cán bộ,  
Chánh Văn 

phòng

Văn phòng Đoàn 
đại biểu Quốc hội 
và Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bình 
Dương

30/10/1996 
30/10/1997

Nhiệm kỳ 
2016-2021

20/6/1973 Nam Việt Nam Kinh Không

Cát Tân,  
Phù Cát, 

Bình 
Định

Số 50/4/8A đường 
35, khu phố 2, 
phường Linh Đông, 
thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí 
Minh

12/12 phổ 
thông

Tiến sĩ Kinh 
tế Tài nguyên 
(Kinh tế phát 

triển)

Tiến sĩ Cao cấp

Tiến sĩ 
Kinh 
tế Tài 

nguyên 
- Tiếng 

Anh; 
Đức,  
trình 
độ B1

Giảng viên, 
Phó Hiệu 

trưởng kiêm 
Giám đốc Ban 
Quản lý dự án

Trường Đại học 
Việt Đức

05/4/2012 
05/4/2013 -

05/8/1969 Nam Việt Nam Kinh Không

Thiện Trí, 
Cái Bè, 

Tiền 
Giang

Số 194/2 khu phố 
Thạnh Lợi, phường 
An Thạnh, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

12/12 phổ 
thông

Kỹ sư điện 
chuyên ngành 
Hệ thống điện

Thạc sĩ 
Quản 

trị kinh 
doanh

Cao cấp
Anh,  
trình 
độ C

Giám đốc Công ty Điện lực 
Bình Dương

17/02/1997 
17/02/1998

Nhiệm kỳ 
2011-2016; 
2016-2021

01/12/1973 Nữ Việt Nam Kinh Không
Tân Bình, 
Vũ Thư, 

Thái Bình

Số 24.05, tháp 4, 
Chung cư Estella 
Hieghts, phường An 
Phú, Quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh

12/12 phổ 
thông

Đại học Tài 
chính ngân 

hàng
- Trung cấp

Anh,  
trình 
độ B

Phó Tổng giám 
đốc

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Thái Bình

29/10/2003 
29/10/2004 -

HỌ VÀ TÊN
NGÀY, 

THÁNG, 
NĂM SINH

GIỚI 
TÍNH

QUỐC 
TỊCH

DÂN 
TỘC TÔN GIÁO QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

GIÁO 
DỤC PHỔ 
THÔNG

CHUYÊN MÔN, 
NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, 
HỌC VỊ

LÝ LUẬN 
CHÍNH 

TRỊ

NGOẠI 
NGỮ

NGHỀ NGHIỆP, 
CHỨC VỤ NƠI CÔNG TÁC NGÀY VÀO 

ĐẢNG (NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU 
HĐND  

(NẾU CÓ)

HỌ VÀ TÊN
NGÀY, 

THÁNG, 
NĂM SINH

GIỚI 
TÍNH

QUỐC 
TỊCH

DÂN 
TỘC TÔN GIÁO QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

GIÁO 
DỤC PHỔ 
THÔNG

CHUYÊN MÔN, 
NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, 
HỌC VỊ

LÝ LUẬN 
CHÍNH 

TRỊ

NGOẠI 
NGỮ

NGHỀ NGHIỆP, 
CHỨC VỤ NƠI CÔNG TÁC NGÀY VÀO 

ĐẢNG (NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU 
HĐND  

(NẾU CÓ)

Trần Ngọc Hiền

Trịnh Đức Tài

Trần Thị Diễm Trinh

Bùi Minh Trí

Võ Anh Tuấn

Bùi Thanh Nhân

Bùi Văn Ra

Hà Thúc Viên

Lê Minh Quốc Việt

Nguyễn Thị Vui


